CÔNG KHAI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 5TA3 – THÁNG 11/2024 
CHỦ ĐỀ : TÁI CHẾ 
Tuần 1 : Nhánh 1: “Tái chế chai, lọ nhựa”
Từ ngày 04/11/2024 đến 09/11/2024  – Phạm Thị Hương
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Ngày 4/11/2024
	Ngày 5/11/2024
	Ngày 6/11/2024
	Ngày 7 /11/2024
	Ngày 8/11/2024
	Ngày 9/11/2024

	Hoạt động học

	Lĩnh vực: PTTC
- Tên HĐH:
Chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian
 
	Lĩnh vực: PCXH
- Tên HĐH:tìm hiểu tái chế chai, lọ nhựa
 
	Lĩnh vực: PTNN
- Tên HĐH: Dạy trẻ học thuộc bài thơ:Hãy giữ môi trường         
	Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH:làm một số đồ dùng, đồ chơi từ chai, lọ nhựa 
	Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐH: Gộp/tách 6 đối tượng thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau.
	Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: Dạy trẻ kỹ năng ca hát “ Tách nhựa

	Hoạt động ngoài trời 

	- QS: Quan sát các loại chai nhựa.
- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng, 
- Chơi tự do: Khu vực :2
	- QS: Quan sát các loại lọ nhựa  
-TCVĐ: Kéo co - Chơi tự do: Khu vực :6
	- QS: Thí nghiệm vật nổi, vật chìm TCVĐ: Cướp cờ 
- Chơi tự do: Khu vực :5
	- QS:  Quan sát, đàm thoại về  một số loại chai, lọ nhựa
TCVĐ: Xi ba khoai,
- Chơi tự do: Khu vực :4
	- QS:Video cách chế tạo chai,lọ nhựa
 TCVĐ: Ai nhanh hơn, 
-Chơi tự do: Khu vực :3

	- QS: tác dụng của chai,lọ đối với con người 
TCVĐ:  Kéo co
- Chơi tự do: Khu vực :1


	Hoạt động chiều 

	* KTST" Cuộc nói chuyện của chai,lọ hộp nhựa, Tờ giấy trắng,.. 
	* Làm quen với  một số từ vựng: box, carton
	 * Trò chơi chữ cái, Ôn chữ cái. G,y
	* Chiếc áo yêu thương gửi tặng bạn 
	* VĐTTC: Hãy phân loại rác, Bài ca tách nhựa 
	*- Liên hoan VN. 
- Nêu gương bé ngoan
- NX cuối tuần.







Tuần 2 : Nhánh 2 “Tái chế túi linong”
Từ ngày 11/11/2024 đến 16/11/2024  – Lê Thị Đượm   
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Hoạt động học

	Lĩnh vực:
PTTC
-Tên HĐH: Chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật.
- TC: Thi chạy vượt chướng ngại vật. 
	Lĩnh vực: PTNT
-Tên HĐH : ạo nhóm đếm đến 7. Nhận biết số 7.
	Lĩnh vực:
PTNN
-Tên HĐH: Làm quen chữ cái : g,y
	Lĩnh vực:
PTTM
-Tên HĐH: Làm Trang Phục tái chế từ túi niloong
	[bookmark: _Hlk176977307]Lĩnh vực: PTNT
-Tên HĐH:
Khám phá túi nilong 
	Lĩnh vực: PTTM
-Tên HĐH:
VĐTTC: Hãy phân loại rác

	Hoạt động ngoài trời 

	- QS: Quan sát một số loại túi linon khác nhau; TCVĐ: Vượt chướng ngại vật 
- Chơi tự do: Khu vực :7

	- QS: Trẻ trải nghiệm phân loại rác ngoài sân trường.  
[bookmark: _Hlk176977571]TCVĐ: Cơm canh rau muống, 
- Chơi tự do: Khu vực :6

	 - QS: Thí nghiệm vật không thấm nước 
- TC: Vòng tròn an toàn.
- Chơi tự do: Khu vực :5

	- QS: quá trình làm túi niloong
[bookmark: _Hlk176977600]TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Khu vực :4

	[bookmark: _Hlk176977533]- QS: quan sát cách bảo vệ môi trường
[bookmark: _Hlk176977610]TCVĐ: Ném bóng vào rổ
- Chơi tự do: Khu vực :3
	- QS: Thực hành 1
số  kỹ năng làm túi niloong thành đồ chơi có ích  
[bookmark: _Hlk176977620]TCVĐ: Xi ba khoai
- Chơi tự do: Khu vực :1

	Hoạt động chiều 

	 * VĐTTC: Hãy phân loại rác
	 *Trò chuyện Bé đọc sách thư viện nhà trường 
	* Thơ "Lời cô dạy", "Bé ơi hãy đừng?" 
	*Nhận biết bệnh sâu răng do ăn uống
	*Trò chuyện về  cách vút túi nolong đúng cách 
	*Trò chuyện, quan sát, hướng dẫn trẻ xử lý túi nilong





Tuần 3 : Chủ đề Nghề nghiệp - Nhánh 1: “Cô giáo”
Từ ngày 18/11/2024 đến 23/11/2024  – Phạm Thị Hương
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Ngày
18/11/2024
	Ngày
19/11/2024
	Ngày
20/11/2024
	Ngày
21/11/2024
	Ngày
22/11/2024
	Ngày
23/11/2024

	Hoạt động học

	Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH: Bò bằng bàn tay và bàn chân dài 4-5m. 
	Lĩnh vực: PTNT
[bookmark: _Hlk176072799]Tên HĐH: Bé yêu cô giáo. 
	Nghỉ ngày 20/11
Chuyển  chiều thứ 5
	Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐ : So sánh thêm bớt trong phạm vi 7.

	Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: Dạy kỹ năng ca hát:Bông hồng tặng cô

	Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH: Cô giáo của em


	Hoạt động ngoài trời 

	- QS: Quan sát, trò chuyện về cây, hoa, lá, quả
- TCVĐ: Chi chi chành chành 
 Chơi tự do khu 4
	- Q/S: - Quan sát thời tiết, bầu trời, quang cảnh 
-  TCVĐ: , Nu na nu; 
- Chơi tự do khu 5
	- Q/S: Qs, trò chuyện về công việc, trang phục cô giáo - TCVĐ: Kiểm chúa la,”
- Chơi tự do khu 1

	- Q/S: Quan sát quy trình làm ấm 
- TCVĐ: ; Chạy tiếp cờ 
- Chơi tự do khu 3

	Q/S: bộ ấm chén 
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột, 
- Chơi tự do khu 6

	Q/S: cái ấm sành
- TCVĐ: Xi ba khoai 
- Chơi tự do khu 4



	Hoạt động chiều 

	Thực hành đứng nói về ước mơ nghề nghiệp tương lai của mình
	Làm quen bài thơ Cô giáo của con
	Ngày hội các cô giáo
	Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: Làm bưu thiếp

	Làm quen với  1 số từ vựng :TEACHER, 
	Tìm hiểu một số đồ dùng giáo viên (thước, cặp, bút...)










Tuần 4 : Chủ đề Nghề nghiệp  - Nhánh 2: “Bác Thợ xây”
Từ ngày 25/11/2024 đến 30/11/2024  – Lê Thị Đượm   
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Ngày 25/11/2024
	Ngày 26/11/2024
	Ngày 27/11/2024
	Ngày 28/11/2024
	Ngày 29/11/2024
	Ngày 30/11/2024

	Hoạt động học

	Lĩnh vực: PTTC
- Tên HĐH: Bò trong đường dích dăc qua 7 điểm, mỗi điểm cách nhau 1,5m.
Phòng  chức năng
	Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐH: cô thợ may

	Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: -Dạy kỹ năng ca hát: Lớn lên em sẽ làm gì?
 
	Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐH: Gộp/tách 7 đối tượng thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau.
	Lĩnh vực: PTTM
-Tên HĐH:Thiết kế áo dài, trang phục dạ hội
	Lĩnh vực: PTNN
- Tên HĐH:Kể chuyện trẻ nghe Chim Thợ may


	Hoạt động ngoài trời 

	- QS: công việc của cô thợ may
- TCVĐ: Rồng rắn lên   -Chơi tự do. khu 4
	- Q/S: Quan sát, đàm thoại về cây cối, hoa 
-  TCVĐ: Nu na nu nống
- Chơi tự do khu 5
	- Q/S: thời tiết,
 - TCVĐ: Si ba khoai
- Chơi tự do khu 1


	- Q/S:Dụng cụ của cô thợ may
- TCVĐ: Xi ba khoai
- Chơi tự do khu 3

	QS: Vải may áo 
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột 
- Chơi tự do khu 6


	Q/S:Máy khâu
- TCVĐ: Ai nhanh hơn
- Chơi tự do khu 4


	Hoạt động chiều 

	 *Làm quen với  một số từ vựng: Mother, Father, Sister,
* Vệ sinh trả trẻ
	*Làm quen bài thơ:
“ Cô thợ may
* Vệ sinh trả trẻ
	*Xem video dụng cụ nghề thợ may
* Vệ sinh trả trẻ
	*Tìm hiểu công việc của cô thợ may
* Vệ sinh trả trẻ
	* Đ vỗ đệm TTC: " Cháu yêu cô chú công nhân 
* Vệ sinh trả trẻ


	-*Liên hoan VN. 
- Nêu gương bé ngoan
- NX cuối tuần.



